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1 HII0051 Vũ Tuấn Anh Nam 18/03/1964 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp

Phòng 7 240 Tiếng
Anh

2 HII0347 Vũ Việt Dũng Nam 13/05/1969 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng 2 56 Tiếng
Anh

3 HII0392 Vũ Thị Duyên Nữ 29/04/1980 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp

Phòng
21

794 Tiếng
Anh

4 HII0398 Đặng Hắc
Dương

Nam 01/08/1979 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp

Phòng
28

1134 Tiếng
Anh

5 HII0521 Phạm Đình
Giang

Nam 17/02/1984 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng
19

706 Tiếng
Anh

6 HII0657 Lê Quang Hải Nam 05/06/1972 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng
28

1137 Tiếng
Anh

7 HII0819 Lý Công Hinh Nam 05/11/1975 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng
21

802 Tiếng
Anh

8 HII0929 Nguyễn Hữu
Huấn

Nam 16/04/1978 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng 8 293 Tiếng
Anh

9 HII1065 Hà Ngọc Hưng Nam 15/12/1980 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng 4 130 Tiếng
Anh

10 HII1153 Đỗ Đức Kiểm Nam 19/08/1982 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp ‐ Bộ
NN&PTNT

Phòng
18

678 Tiếng
Anh

11 HII1323 Nguyễn Hữu
Lĩnh

Nam 12/12/1983 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng
12

457 Tiếng
Anh

12 HII1521 Huỳnh Đăng
Ninh

Nam 06/06/1970 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp

Phòng
11

431 Tiếng
Anh

13 HII1891 Giang Thị Như
Quỳnh

Nữ 14/10/1983 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp

Phòng 7 266 Tiếng
Anh

14 HII1903 Trương Minh
Sáng

Nữ 11/07/1974 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng
27

1114 Tiếng
Anh

15 HII2124 Nguyễn Thanh
Tùng

Nam 17/03/1975 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng
23

921 Tiếng
Anh
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16 HII2222 Hà Thị Kim
Thanh

Nữ 20/07/1981 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp Bộ
NN&PTNT

Phòng 6 226 Tiếng
Anh

17 HII2411 Trần Thị Thuần Nữ 06/03/1983 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp

Phòng 7 274 Tiếng
Anh

18 HII2648 Tạ Xuân Trường Nam 13/02/1983 Bệnh viện Đa khoa
Nông Nghiệp

Phòng 8 317 Tiếng
Anh


